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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Kính gửi:  Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2006
Ngày 29/11/2006, Quốc hội khóa XI tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là Luật số 72), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007. Ngày 12/12/2006, Luật số 72 đã được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố. Sau khi Luật số 72 được Quốc hội thông qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động để triển khai thi hành Luật số 72 và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định số 126/2007/NĐ-CP). Sự ra đời của Luật đã đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của nước ta, khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến lĩnh vực này. Việc ban hành Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và hệ thống các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ để điều chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện trong nước và quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tăng cường công tác quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Việc thực thi Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần tích cực vào việc củng cố và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, cải thiện chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh và tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Kể từ khi có Luật, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng đáng kể. Nếu như năm năm trước khi có Luật, bình quân mỗi năm có 58 nghìn (tính từ 2000 - 2006) người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thì những năm sau khi áp dụng  Luật con số này là 83 nghìn người. Bên cạnh đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các doanh nghiệp dịch vụ cung ứng lao động đã được cải thiện đáng kể. Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật về người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã đi vào cuộc sống, đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân và các doanh nghiệp về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người lao động và mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế khiến việc thi hành trong thực tiễn gặp vướng mắc, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và công tác quản lý của nhà nước như còn có xung đột với luật pháp nước tiếp nhận lao động, chưa điều chỉnh hết mọi đối tượng đi làm việc ở nước ngoài, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý tình trạng lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp, một số quy định chưa rõ ràng khiến doanh nghiệp có thể “lách luật” cũng như có những quy định chưa phù hợp với thực tiễn, xu thế vận động... Ngoài ra, qua thời gian thực hiện, Luật cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung như những quy định về hình thức đi làm việc ở nước ngoài, những quy định về điều kiện cấp, đổi giấy phép cho các doanh nghiệp, về số lượng và các giới hạn hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp, về nội dung thu và mức thu phí của người lao động, vấn đề tuyển chọn và tạo nguồn lao động v.v... Những vấn đề bất cập nêu trên của Luật đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả cũng như mục tiêu đặt ra trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua, dẫn tới quy mô lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa tương xứng với nhu cầu thực tế của thị trường tiếp nhận và tiềm năng về nguồn lao động, chất lượng nguồn lao động chưa cao, tình trạng lao động vi phạm hợp đồng, bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp ở nhiều thị trường vẫn ở tỷ lệ cao, thị trường phát triển chậm và thiếu ổn định.


Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình hội nhập ngày càng sâu và toàn diện đòi hỏi chúng ta một mặt, phải hiểu biết và tuân thủ các quy định và luật pháp quốc tế mà chúng ta tham gia, mặt khác phải hoàn thiện hệ thống Luật pháp của Việt Nam cho phù hợp. Năm 2006, Quốc hội đã ban hành 3 Luật với nội dung được tách ra từ các chương, mục của Bộ luật Lao động là: Luật Dạy nghề (liên quan đến toàn bộ Chương 3 là Chương về học nghề); Luật Bảo hiểm xã hội (liên quan đến toàn bộ Chương XII là Chương Bảo hiểm xã hội); Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (liên quan đến toàn bộ mục Va, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong Chương XI là Chương Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác). Hai trong số ba Luật này đã được sửa đổi. Sau hơn 10 năm thực hiện, việc đánh giá tình hình thực hiện Luật để tìm ra những điểm mạnh để phát huy, nhân rộng và điểm chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật nhằm hạn chế các tồn tại và đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế là yêu cầu cấp thiết. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo điều hành của các cấp có thẩm quyền thời gian qua đã có đặt ra một số yêu cầu mới đối với việc công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Luật  người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng đã đến lúc cần được đánh giá và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay vì: thứ nhất, tình hình kinh tế -xã hội của nước ta có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực, hệ thống luật pháp trong những năm qua cùng ngày càng hoàn thiện, trong đó có những luật liên quan trực tiếp đến hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài như Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật phòng chống buôn bán người, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài v.v., đòi hỏi phải có sự điều chỉnh Luật này; thứ hai, luật pháp về tiếp nhận lao động của nhiều nước đã có sự thay đổi nên nhiều quy định trong Luật này không còn phù hợp; thứ ba, bản thân một số quy định trong Luật không phù hợp với thực tiễn, khó triển khai nên cần được thay đổi, Có quy định chậm được thay đổi và không phù hợp với thực tiễn như quy định về điều kiện cấp, cấp đổi giấy phép, đăng ký hợp đồng, tuyển chọn lao động trong hoạt động của doanh nghiệp; thứ tư: Một số quy định của pháp luật không được thực hiện trong thực tế hoặc do Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước chưa có giải pháp tổ chức, thực hiện (Khoản 5 Điều 5, Điều 59,60, Khoản 1 Điều 69, Điều 64). Cụ thể như sau:

1. Một số quy định của Luật không đảm bảo sự đồng bộ, sự phù hợp và không còn tương thích với nội dung của các Luật mới được Quốc hội ban hành trong thời gian gần đây như: Bộ Luật lao động năm 2012, Bộ Luật dân sự năm 2015
 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật phá sản 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, v.v... Hơn nữa, Luật được xây dựng theo nguyên tắc và cụ thể hóa Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013, theo đó, Luật này cần được rà soát nghiên cứu và sửa đổi cho phù hợp với Hiến pháp 2013 cũng như các Bộ Luật, luật đã được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua.

2. Với xu thế phát triển chung của xã hội cũng như chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước thì hiện nay, việc di chuyển lao động của ta đã và đang theo hướng ngày càng đa dạng và hội nhập sâu với thế giới. Nhiều phương thức hợp tác, dịch chuyển lao động mới phát sinh, là các phương thức mà khi xây dựng Luật số 72 vẫn chưa xuất hiện, nên khi xây dựng các quy định trong Luật để thực hiện quản lý đối với các hình thức đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng đã không được tính đến, dẫn đến tình trạng một số phương thức mới phát sinh sau này không phù hợp để áp dụng các điều kiện quản lý quy định tại Luật. Ví dụ: có các hình thức dịch chuyển lao động theo hình thức cá nhân như hoạt động dịch chuyển lao động vùng biên giữa Việt Nam và các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc…, lao động xuất cảnh hợp pháp theo các mục đích không phải lao động, sau đó ở lại và tìm được việc làm để cư trú và làm việc hợp pháp (Macao, Úc, Niudilan)…; hình thức thỏa thuận gửi và tiếp nhận lao động giữa các địa phương của Việt Nam với địa phương nước nhận lao động (Hàn Quốc, Trung Quốc).
3. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn chưa chặt chẽ (không quy định doanh nghiệp phải có cán bộ, cơ sở vật chất mà chỉ quy định ở dạng phương án; doanh nghiệp chỉ phải hoàn thiện các điều kiện này sau khi được cấp giấy phép), điều kiện về tài chính còn tương đối dễ dàng (vốn, ký quỹ), điều kiện về người lãnh đạo điều hành còn tương đối mở và không hoàn toàn phù hợp; thuật ngữ vốn pháp định hiện không còn trong quy định của Luật doanh nghiệp nên gây khó khăn khi xác định. Một số quy định về điều kiện cấp phép được quy định tại Quyết định của Bộ trưởng - điều này không phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
4. Quy định về tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động chưa phản ánh đúng bản chất và không phù hợp với quy định hiện hành Luật thương mại 2005 (đối với tiền môi giới, quy định tiền môi giới  người lao động hoàn trả lại doanh nghiệp), Bộ Luật dân sự 2015 (đối với tiền ký quỹ của người lao động).
5. Chất lượng nguồn lao động chưa cao do hầu hết các doanh nghiệp còn bị động trong chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của bên tiếp nhận. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Luật số 72  quy định doanh nghiệp chỉ tuyển chọn lao động sau khi hợp đồng được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp sẽ không còn nhiều thời gian để tuyển chọn và đào tạo lao động theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ của đối tác, dẫn đến mất đơn hàng, mất đối tác, giảm tính cạnh tranh với doanh nghiệp cung ứng của các quốc gia khác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết do doanh nghiệp tự thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ nên khó khẳng định chất lượng nguồn lao động.
6. Luật số 72 đề cập đến trường hợp các tổ chức sự nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng mới chỉ cho phép thực hiện các thỏa thuận của các Bộ ngành, chưa được thực hiện thỏa thuận của địa phương. Bên cạnh đó, chưa có quy định về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận để các tổ chức sự nghiệp được thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, dẫn đến tình trạng các Bộ ngành giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho các đơn vị không đúng quy định của Luật. Luật đầu tư 2015 và văn bản hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài có nội dung Bộ Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.  Do đó, các dự án không thuộc thầm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không có thông tin để theo dõi, đôn đốc thực hiện báo cáo đưa người lao động ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc theo dự án đầu tư đó.
7. Luật số 72 quy định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nên không có cơ chế hoạt động rõ ràng, tổ chức bộ máy còn lúng túng, đội ngũ cán bộ, nhân viên chậm được bổ sung, kiện toàn, do vậy khó khăn trong việc triển khai các hoạt động của Quỹ. Bên cạnh đó, nội dung hỗ trợ của Quỹ đang bị bó hẹp ở mở rộng và phát triển thị trường, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động. Do đó, nhiều hoạt động cần được hỗ trợ nhưng lại không có cơ sở để nhận hỗ trợ từ Quỹ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT  
1. Mục đích

Di cư lao động quốc tế là xu hướng tất yếu, phù hợp với quy luật phân công lao động trên thế giới, nhằm tìm kiếm các cơ hội việc làm và đời sống tốt đẹp hơn, và do vậy, Việt Nam không thể đứng bên lề trào lưu xã hội này. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam đã được triển khai ngay từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 và sẽ còn tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Trong điều kiện đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cụ thể hóa trong hàng loạt văn kiện qua các kỳ Đại hội Đảng cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương. Cụ thể, Chỉ thị số 41/CT-TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “XKLĐ và chuyên gia là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhận lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước …Cùng với các giải pháp giải quyết việc làm trong nước là chính, xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 
Văn kiện Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh XKLĐ, xây dựng và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ về cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn lao động, đưa lao động ra nước ngoài, bảo vệ quyền lợi và tăng uy tín cửa người lao động Việt Nam ở nước ngoài ”. Tiếp đó, văn kiện Đại hội X đã chỉ đạo: “Đẩy mạnh XKLĐ, đặc biệt là xuất khẩu lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp”. Gần đây nhất, tại Chỉ thị số 16 – CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban bí thư Trung ương một lần nữa khẳng định: “trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực, tăng thu ngoại tệ và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

Như vậy, trong điều kiện lực lượng lao động trong nước dồi dào, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn lớn, tình trạng thiếu việc làm ở  nông thôn khá phổ biến và ở mức cao, khả năng tạo việc làm trong nước còn hạn chế  thì đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là một chủ trương nhất quán và là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là một nội dung trong nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương.
Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật số 72 là nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bảo đảm hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm tạo môi trường để vận hành thông suốt và đồng bộ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; hướng tới tính tương thích giữa pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các luật chuyên ngành, sự tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật có liên quan của các nước tiếp nhận lao động, các công ước quốc tế. 
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật
Một là, bảo đảm mọi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đều được điều chỉnh trong Luật. 

Hai là, bảo đảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đủ để lựa chọn các doanh nghiệp đáp ứng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, công khai, minh bạch về hồ sơ và thủ tục thực hiện.
Ba là, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có được nguồn lao động đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng và dần tạo thương hiệu người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngtập trung vào 06 vấn đề: (1) Mở rộng và điều chỉnh hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (2) Điều chỉnh, cụ thể hóa quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề “hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” và giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (3) Điều chỉnh các quy định về nâng cao chất lượng nguồn lao động để đảm bảo có nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của người sử dụng; (4) Điều chỉnh các quy định về chi phí người lao động phải nộp phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động; (5) Quy định rõ hình thức và mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; (6) Nâng cao trách nhiệm của người lao động khi làm việc ở nước ngoài, giảm tỷ lệ vi phạm hợp đồng, không về nước sau khi hết hạn hợp đồng. Đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung những quy định của Luật số 72 mang tính kỹ thuật. Không làm thay đổi những chính sách lớn của Luật số 72 đã được Quốc hội khóa XI thông qua.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
1. Chính sách 1: Mở rộng và điều chỉnh hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để bảo đảm mọi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đều được quy định trong Luật. 
1.1. Mục tiêu của chính sách

- Mục tiêu tổng quát giải quyết vấn đề: Bảo đảm mọi lao động đi làm việc theo hợp đồng được quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Đưa các loại hình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được điều chỉnh trong Luật số 72 trong thời gian qua trở thành đối tượng điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung Luật số 72; 
+ Đảm bảo có quy định đối với từng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đi làm việc ở nước ngoài lao động này ra nước ngoài cùng với các quyền và nghĩa vụ tương ứng;

+ Đảm bảo việc đăng ký, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền được thuận lợi, dễ dàng cho người lao động.
1.2. Nội dung của chính sách
Bổ sung đối tượng tham gia ký Thỏa thuận lao động là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (Điều 40); là các Bộ, ngành khác (không phải Bộ LĐTBXH) ký thỏa thuận với nước tiếp nhận về hợp tác đưa lao động sang làm việc; mở rộng đối tượng Tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc địa phương có thể thực hiện các Thỏa thuận hợp tác lao động của địa phương mình ký với địa phương nước tiếp nhận ( Điều 39).
Sửa đổi, bổ sung quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoài (phần Lao động đi theo hình thức hợp đồng cá nhân tại các  Điều 50, 51, 52 và 53 của Luật) theo hướng: bổ sung quy định về đăng ký đối với các trường hợp tìm được việc làm ở nước ngoài sau khi xuất cảnh với cơ quan đại diện lãnh sự, ngoại giao VN ở nước sở tại; đăng ký với Bộ LĐTBXH qua hình thức trực tuyến.

1.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn

Giải pháp lựa chọn: Mở rộng và điều chỉnh hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lý do lựa chọn: 
Một là, mở rộng hình thức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không làm phát sinh chi phí đối với nhà nước; có thể làm tăng số lượng người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp tham gia đưa lao động theo loại hình mới này.
Hai là, tạo thêm cơ hội ra nước ngoài làm việc hợp pháp cho người lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm trong Luật; thông qua hợp tác lao động góp phần xúc tiến phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa giữa các địa phương, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Việc mở rộng loại hình đi làm việc ở nước ngoài giúp tăng số lượng lao động đưa đi của các doanh nghiệp; tăng thu nhập cho bản thân người lao động, doanh thu cho doanh nghiệp; ngoại tệ cho đất nước. Bên cạnh đó, gia đình của những người lao động này có khả năng được tăng mức sống do có thêm thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề này gửi về.
Ba là, việc quy định để những người lao động sau khi xuất cảnh ra nước ngoài tìm được việc làm sẽ giúp công tác quản lý đối tượng này tốt hơn, phù hợp với quy định tự do dịch chuyển lao động của ASEAN hay với thỏa thuận ký với một số quốc gia về lao động kỳ nghỉ
Bốn là, chính sách tăng cơ hội đi làm việc ở nước ngoài cho cả nam và nữ, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phát sinh sự chồng lấn về quy định pháp luật
(Xin xem Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).

2. Chính sách 2: Điều chỉnh, cụ thể hóa quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề “ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” và giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

2.1. Mục tiêu của chính sách

- Mục tiêu tổng thể: Đảm bảo việc cấp giấy phép thực hiện công khai, minh bạch cho những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn về cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Đảm bảo tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014;

+ Đảm bảo chỉ những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được xem xét hồ sơ.
2.2. Nội dung của chính sách
- Tăng vốn chủ sở hữu lên 10 tỷ

- Tăng ký quỹ lên mức 2 tỷ nếu quy định vốn chủ sở hữu là 5 tỷ hoặc tăng lên mức 3 tỷ nếu quy định vốn chủ sở hữu là 10 tỷ;
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đáp ứng các điều kiện: Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Có trình độ từ đại học trở lên; Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc dịch vụ việc làm; Có chứng chỉ đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ XKLĐ;
- Doanh nghiệp phải bố trí các cán bộ chuyên trách làm các nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, quản lý học viên, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, tài chính, hành chính và hỗ trợ lao động về nước.Cán bộ chuyên trách phải đáp ứng các điều kiện;
- Quy định cụ thể các nội dung phải có trongĐề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 
- Quy định tài liệu chứng minh có cơ sở vật chất (Trụ sở chính,  Chi nhánh,  Địa điểm kinh doanh);
- Quy định nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu về bộ máy/cán bộ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
- Quy định về thời hạn giấy phép là 03 năm và được gia hạn;
- Quy định đính chính giấy phép khi thay đổi nội dung trong đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn


Giải pháp lựa chọn: Điều chỉnh, cụ thể hóa quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề “ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” và giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lý do lựa chọn: 

Một là, việc quy định duy trì, nâng mức vốn chủ sở hữu và tiền ký quỹ là phù hợp với thực tiễn của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác cũng như kinh nghiệm quốc tế. Việc quy định các doanh nghiệp có năng lực về tài chính sẽ khiến các doanh nghiệp đảm bảo bảo vệ quyền lợi cho người lao động làm việc ở nước ngoài tốt hơn, người dân yên tâm, tin tưởng khi lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài.
Hai là, khắc phục được tình trạng doanh nghiệp ”mượn” cán bộ để làm người lãnh đạo điều hành cho đáp ứng được điều kiện; khắc phục được tình trạng khó khăn khi thẩm định hồ sơ do không có quy định cụ thể các nội dung và đầu mục hồ sơ để đối chiếu.
Ba là, việc bỏ quy định về đổi giấy phép khi đổi đăng ký kinh doanh cũng như quy định hồ sơ đổi giấy phép như hiện tại thay bằng quy định gia hạn và đính chính giấy phép khiến doanh nghiệp chủ động trong hoạt động; việc giữ một số giấy phép trong suốt thời gian hoạt động khiến doanh nghiệp thuận lợi trong tạo hình ảnh, thương hiệu với đối tác.
Bốn là, việc sửa các thuật ngữ là phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
(xin xem Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).

3. Chính sách 3: Điều chỉnh các quy định về nâng cao chất lượng nguồn lao động; cách thức, quy trình và thời điểm tuyển chọn lao động
3.1. Mục tiêu của chính sách

- Mục tiêu tổng thể: Nâng cao chất lượng nguồn lao động đảm bảo yêu cầu của người sử dụng lao động và cạnh tranh với lao động các quốc gia phái cử khác.
- Mục tiêu cụ thể: 

+ Nâng cao chất lượng nguồn lao động;

+ Đảm bảo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của người sử dụng; 

+ Đảm bảo người lao động không bị tuyển chọn qua trung gian

3.2. Nội dung của chính sách
- Về cách thức tuyển chọn lao động: Doanh nghiệp được liên kết tuyển chọn với các tổ chức, trung tâm dịch vụ việc làm, công ty dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương để tuyên truyền, tư vấn chuẩn bị nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp (thông qua các hợp đồng liên kết)
- Về quy trình, thời điểm tuyển chọn lao động:

+ Cho phép doanh nghiệp được chủ động chuẩn bị nguồn lao động thông qua việc đào tạo ngoại ngữ, đào tạo tay nghề khi chưa có đăng ký hợp đồng nhưng cũng phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng “thu gom” lao động nhưng không đưa đi.
+ Quy định khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động, không bắt buộc chỉ được đào tạo sau khi đã được tuyển chọn.
+ Doanh nghiệp cam kết đưa được lao động đi trong thời gian nhất định, nếu không sẽ phải trả lại toàn bộ chi phí đào tạo cho người lao động; quy định rõ thủ tục, quy trình, ràng buộc trách nhiệm đưa lao động đi của doanh nghiệp.
3.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn

Giải pháp lựa chọn: Điều chỉnh các quy định về nâng cao chất lượng nguồn lao động; cách thức, quy trình và thời điểm tuyển chọn lao động  
Lý do lựa chọn: 
Một là, doanh nghiệp tăng doanh thu do chất lượng lao động được tham gia đào tạo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu ngay của người sử dụng lao động (không mất thời gian chờ đào tạo); tạo uy tín với người sử dụng lao động

Hai là, giúp cho người lao động được tiếp cận với doanh nghiệp dịch vụ qua các kênh chính thống do đã được pháp luật công nhận, tránh tình trạng người lao động bị môi giới, cò mồi dẫn đến tình trạng không được cung cấp thông tin đầy đủ về công việc, phải chịu chi phí xuất cảnh cao. Chính sách cũng giúp tạo một nguồn cung lao động có chất lượng đáp ứng sẵn yêu cầu của người sử dụng lao động. Chính sách này góp phần chuẩn hóa đầu ra của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Ba là, chính sách tăng cơ hội được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài cho cả lao động nam và nữ thông qua dễ dàng tìm kiếm thông tin doanh nghiệp qua mạng lưới các tổ chức giới thiệu việc làm; được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, được giải quyết kịp thời khi gặp vấn đề phát sinh.

 (xin xem Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).


4. Chính sách 4: Điều chỉnh các quy định về chi phí người lao động phải nộp phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động.

4.1. Mục tiêu của chính sách

- Mục tiêu tổng thể: Quy định về các khoản chi phí phù hợp với quy định của các luật liên quan, phù hợp với thực tế thị trường
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Bảo đảm quy định về các khoản chi phí phù hợp với quy định của các luật liên quan, phù hợp với thực tế thị trường
+ Bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động
4.2. Nội dung của chính sách
- Đổi tên và định nghĩa lại tiền môi giới cho phù hợp với Luật thương mại; Tiền môi giới tìm việc làm là chi phí do phía Việt Nam trả cho bên môi giới
- Định nghĩa lại để bao hàm đúng nội hàm là tiền mà doanh nghiệp sử dụng để cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng; là doanh thu từ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thu từ người sử dụng lao động và doanh nghiệp (cách quy định tiệm cận dần với quy định quốc tế). Cho phép thu một tỷ lệ tiền dịch vụ nhất định trong thời gian gia hạn hợp đồng để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp (hiện doanh nghiệp không được thu nhưng khi có vấn đề phát sinh doanh nghiệp vẫn phải xử lý). Cho phép thu tiền dịch vụ theo các giai đoạn tính theo tỷ lệ phần trăm (sau khi trúng tuyển, sau khi được cấp visa, sau khi ký hợp đồng...).

- Quy định người lao động ký quỹ tại ngân hàng (không gửi vào tài khoản do doanh nghiệp mở)
4.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn

Giải pháp lựa chọn: Điều chỉnh các quy định về nâng cao chất lượng nguồn lao động; cách thức, quy trình và thời điểm tuyển chọn lao động  
Lý do lựa chọn: 
Một là, tránh được thất thoát từ việc quy định tiền dịch vụ, bao gồm các bao hàm đúng nội hàm là tiền mà doanh nghiệp sử dụng để cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng
Hai là, cho phép thu một tỷ lệ tiền dịch vụ nhất định trong thời gian gia hạn hợp đồng để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu trong trường hợp người lao động do doanh nghiệp đưa đi hoàn thành thời hạn hợp đồng và gia hạn hợp đồng.

Ba là,  bảo đảm mọi vấn đề phát sinh với người lao động trong thời gian gia hạn hợp đồng vẫn được doanh nghiệp xử lý kịp thời. Việc ký quỹ của người lao động tại ngân hàng tránh được tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tiền ký quỹ của người lao động để cho các mục đích kinh doanh khác
Bốn là, phù hợp với quy định của Bộ Luật dân sự 2013 và  Luật Thương mại 2005.

 (Xin xem Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).

5. Chính sách 5: Mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

5.1. Mục tiêu của chính sách

- Mục tiêu tổng thể: mở rộng hơn các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp và tăng chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Mục tiêu cụ thể:
+ Quy định cơ chế làm việc của Quỹ,  
+ Mở rộng hơn các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp
+ Tăng chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

5.2. Nội dung của chính sách
Mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước:
· Củng cố, mở rộng và phát triển thị trường

· Nâng cao chất lượng nguồn lao động (bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
· Hỗ trợ các hoạt động mang tính chất phòng ngừa rủi ro khi đi làm việc ở nước ngoài

· Hỗ trợ giải quyết rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động

·  Phổ biến chính sách, pháp luật
5.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn

Giải pháp lựa chọn: Mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Lý do lựa chọn: 

Một là, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, người lao động và thân nhân người lao động được hưởng lợi từ chính sách này do khi có sự hỗ trợ, thị trường tiếp nhận được mở rộng, người lao động được đi làm việc ở các ngành nghề mới, từ đó gia tăng thu nhập cho bản thân và gia đình
Hai là, linh hoạt hơn trong hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết vụ việc phát sinh với người lao giúp việc xử lý vấn đề phát sinh được thực hiện kịp thời, không để ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý của người lao động

Ba là, góp phần giảm thiểu rủi ro người lao động phải về nước trước hạn; giảm lượng lao động hết hạn hợp đồng không về nước do lo ngại không tìm được việc làm trong nước
Bốn là, giảm gánh nặng mà người lao động và thân nhân người lao động gặp phải, tăng sự tin tưởng vào chính sách của nhà nước; người lao động tin tưởng hơn vào sự hỗ trợ của nhà nước trong trường hợp gặp rủi ro nên có thêm động lực đi làm việc ở nước ngoài

 (xin xem Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).

6. Chính sách 6: Điều chỉnh các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6.1. Mục tiêu của chính sách

- Mục tiêu tổng thể: Nâng cao trách nhiệm, ý thức của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Mục tiêu cụ thể: Giảm tình trạng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng, không về nước sau khi hết hạn hợp đồng
6.2. Nội dung của chính sách
- Bổ sung quy định về điều kiện và hồ sơ để người lao động đi làm việc ở nước ngoài hạn chế sự lợi dụng để làm giả hồ sơ 
- Tăng trách nhiệm, nghĩa vụ và tính chủ động thực hiện hợp đồng của người lao động, đồng thời quy định rõ các chế tài xử phạt tương ứng với nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của người lao động.

- Tăng nặng hình phạt hoặc bổ sung 01 điều xử phạt (không phải là xử phạt hành chính) lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc, có đủ chế tài để khởi kiện LĐ và người bảo lãnh cho lao động, bắt buộc lao động phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.

- Quy định cụ thể đối với người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để kịp thời cập nhật thông tin và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm.
6.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn

Giải pháp lựa chọn: Điều chỉnh các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Lý do lựa chọn: 

Một là, giảm được số lượng lao động bỏ hợp đồng, vi phạm hợp đồng do đã làm tốt từ khâu sơ tuyển nhân thân (thông qua làm chặt hồ sơ
Hai là, nâng cao được trách nhiệm của người lao động khi ký hợp đồng với doanh nghiệp (do có các chế tài và biện pháp thực hiện chế tài xử phạt) Từ đó nâng cao uy tín của lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế, cạnh tranh được với các nước phái cử lao động trong khu vực. 
Ba là, việc quy định người lao động trở về có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ về giới thiệu việc làm sẽ giúp người lao động yên tâm thực hiện đúng hợp đồng do khi về nước đã có phương án tìm việc làm phù hợp.
(xin xem Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).

7. Một số vấn đề khác

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung 06 chính sách đã được nêu trên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định mang tính kỹ thuật như việc quy định trách nhiệm cho ý kiến đối với tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ ngành tương ứng với các hình thức lao động đi làm việc ở nước ngoài...; bổ sung một số từ, cụm từ vào các điều, khoản, điểm của Luật năm 2006.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Việc sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không làm phát sinh các điều kiện về nguồn nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện. Sau khi Luật này được thông qua, các cơ quan vẫn sử dụng nguồn nhân lực và nguồn tài chính hiện có để triển khai thực hiện. Chính phủ và cơ quan trình vẫn sử dụng bộ máy, nhân lực đang làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và nguồn kinh phí hiện có. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019); thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (2) Báo cáo đánh giá việc triển khai thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; (3) Đề cương dự thảo Luật; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật; (6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với đề nghị xây dựng dự án Luật).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo); 
- Các Phó TTTg (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ;

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng TW Đảng;

- Ủy ban pháp luật Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung


� Báo cáo tổng kết thi hành Luật của Bộ Tư pháp nêu rõ Bộ Luật dân sự 2015 bỏ quy định về xử lý tài sản của bên bảo lãnh
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